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Phụ lục
DANH SÁCH HỌC SINH  HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ GẠO THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ

66/2025/NĐ-CP NGÀY 12/03/2025 CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã A Dơi)

Số TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm
sinh Lớp

Là học
sinh DTTS

rất ít
người

(chứt...)

Địa bàn thường
trú (thôn, xã

(mới)

Số gạo  Học kỳ I năm học
2026-2027

Ghi chú
Số tháng
hướng

Số gạo hưởng
(kg)

1 2 3 4 5 6 7 8= 7 x 15 9
I Trường TH&THCS A Dơi 329 4.935 -
1 Nguyễn Ngọc Tuấn Kiệt 03/8/2020 1A A Dơi Đớ 5 75
2 Hồ Thị Hương 20/01/2020 1A A Dơi Đớ 5 75
3 Hồ Văn Môn 10/10/2020 1A A Dơi Đớ 5 75
4 Hồ Văn Măng 21/12/2020 1A A Dơi Đớ 5 75
5 Hồ Văn Chinh 14/01/2020 1A A Dơi Đớ 5 75
6 Hồ Thị Chường 22/11/2019 1B A Dơi Đớ 5 75
7 Hồ Thị Ngọc Uyên 24/10/2019 1B A Dơi Đớ 5 75
8 Phạm Tài Phúc 01/9/2020 1D A Dơi Đớ 5 75
9 Hồ Sơn Tỷ 01/12/2020 1D A Dơi Đớ 5 75

10 Hồ Văn Trổi 30/5/2020 1D A Dơi Đớ 5 75
11 Hồ Thị Thiệc 31/7/2020 1D A Dơi Đớ 5 75
12 Hồ Văn Táo 16/12/2020 1D A Dơi Đớ 5 75
13 Hồ Thị Quyền 13/01/2020 1D A Dơi Đớ 5 75
14 Lê Nguyễn Bảo Châu 02/04/2019 2A A Dơi Đớ 4 60
15 Trần Hiếu 08/02/2019 2A A Dơi Đớ 4 60
16 Lê Quỳnh Nhi 25/11/2019 2A A Dơi Đớ 4 60
17 Hồ Văn Thơn 01/11/2017 2A A Dơi Đớ 4 60
18 Lê Thị Kiều Trang 13/01/2019 2A A Dơi Đớ 4 60
19 Hồ Thị Nang 30/11/2017 2A A Dơi Đớ 4 60
20 Phan Thế Việt 04/05/2019 2A A Dơi Đớ 4 60
21 Hồ Văn Bảo 22/05/2018 2A A Dơi Đớ 4 60
22 Hồ Thị Canh 29/03/2018 2A A Dơi Đớ 4 60
23 Hồ Thị Linh 01/01/2018 2B A Dơi Đớ 4 60
24 Hồ Thị Phương 12/01/2019 2B A Dơi Cô 4 60
25 Hồ Văn Hương 25/01/2019 2C Thôn Trùm 4 60
26 Hồ Văn Kiệt 25/10/2017 3A A Dơi Đớ 4 60
27 Lê Vy Bích Ngọc 18/01/2018 3A A Dơi Đớ 4 60
28 Hồ Thị Châm 27/02/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
29 Hồ Thị Chi 27/07/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
30 Hồ Thị Chót 08/12/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
31 Hồ Thị Kim Chung 27/09/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
32 Hồ Huy Cùng 07/12/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
33 Hồ Văn  Cường 01/10/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
34 Hồ Văn Dơn 20/11/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
35 Mai Anh Kiệt 20/12/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
36 Hồ Văn Xa La Môn 03/04/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
37 Hồ Thị Thăm 15/03/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
38 Hồ Thị Thi 14/03/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
39 Hồ Văn Sam Xôn 03/04/2018 3B A Dơi Đớ 4 60
40 Hồ Văn Lanh 12/10/2017 3D A Dơi Đớ 4 60
41 Hồ Thị Lũy 01/01/2017 4A A Dơi Đớ 4 60
42 Ngô Bảo Trâm 29/03/2017 4A A Dơi Đớ 4 60
43 Phan Văn Tuấn Khang 06/08/2017 4A A Dơi Đớ 4 60
44 Mai Thị Phương Uyên 20/04/2017 4A A Dơi Đớ 4 60
45 Phan Ngọc Hưng 10/11/2017 4B A Dơi Đớ 4 60
46 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 24/02/2017 4B A Dơi Đớ 4 60
47 Nguyễn Quang Phú 03/06/2017 4B A Dơi Đớ 4 60
48 Phan Thế Quốc 01/06/2017 4B A Dơi Đớ 4 60
49 Hồ Thị Xinh 19/11/2017 4B Xã Lìa 4 60
50 Hồ Thị Cúc 12/03/2017 4C A Dơi Đớ 4 60
51 Hồ Văn Dân 11/04/2017 4C A Dơi Đớ 4 60
52 Hoàng Đức Anh Minh 20/10/2016 5A A Dơi Đớ 4 60
53 Mai Văn Tâm 25/08/2016 5A A Dơi Đớ 4 60
54 Hồ Thị Thin 28/04/2016 5A A Dơi Đớ 4 60
55 Hồ Văn Thanh  24/12/2015 6A1 A Dơi Đớ 4 60
56 Hồ Thị Liêu 11/11/2015 6A1 A Dơi Đớ 4 60
57 Hồ Thị Kim 12/06/2015 6A1 A Dơi Đớ 4 60
58 Hồ Văn Tim 20/04/2015 6A1 A Dơi Đớ 4 60
59 Hồ Văn The 16/12/2015 6A2 A Dơi Đớ 4 60
60 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/04/2015 6A2 A Dơi Đớ 4 60
61 Phạm Thị Sương 20/04/2015 6A2 A Dơi Đớ 4 60
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62 Hồ Văn Mông 25/08/2015 6A2 A Dơi Đớ 4 60
63 Hồ Văn Dìu 14/05/2015 6A2 A Dơi Đớ 4 60
64 Hồ Văn Thông 16/12/2014 7A1 A Dơi Đớ 4 60
65 Hồ Văn Dễ 12/05/2014 7A1 A Dơi Đớ 4 60
66 Hồ Thị Thiếu 24/04/2014 7A1 A Dơi Đớ 4 60
67 Lê Minh Thành 06/09/2014 7A2 A Dơi Đớ 4 60
68 Hồ Thị Lịch 29/6/2013 8B A Dơi Đớ 4 60
69 Phạm Văn Minh 10/09/2013 8B A Dơi Đớ 4 60
70 Hồ Thì Gì 07/03/2013 8B A Dơi Đớ 4 60

71 Trần Xuân Long 28/8/2012 8B Quyết Tâm,
Khe Sanh 4 60

72 Hồ Thị Ma 01'/01/2012 9A A Dơi Đớ 4 60
73 Nguyễn Hữu Nam 04/12/2012 9A A Dơi Đớ 4 60
74 Lê Đức Thành 13/11/2012 9A A Dơi Đớ 4 60
75 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12/12/2011 9A A Dơi Đớ 4 60
76 Hồ Thị Mùng 01/01/2012 9A A Dơi Đớ 4 60
77 Hồ Thị Dinh 09/07/2012 9A A Dơi Đớ 4 60
78 Phạm Thị Hoài Phương 19/04/2012 9A A Dơi Đớ 4 60
79 Hồ Văn Quân 14/11/2012 9A A Dơi Đớ 4 60

II Trường PTDTBT TH&THCS Ba
Tầng 1.328 19.920

1 Hồ Văn Khoai 045220005765 1A Thôn Trùm 4 60
2 Hồ Văn Cương 045220005564 1A Thôn Trùm 4 60
3 Hồ Văn Luân 045220005165 1A Thôn Trùm 4 60
4 Trần Đức Phong 045220001509 1A Thôn Trùm 4 60
5 Trần Đức Hoàng  045220001508 1A Thôn Trùm 4 60
6 Hồ Thị Nhất 045320006082 1A Thôn Trùm 4 60
7 Hồ Hoài Nhân 045320004815 1B Thôn Trùm 4 60
8 Hồ Văn Tấn 045220003451 1B Thôn Trùm 4 60
9 Hồ Thị Mó Chúc 045320009356 1B Thôn Trùm 4 60

10 Hồ Thị Tú 045320005790 1G Thôn Đồng Tâm 4 60
11 Hồ Văn Hậu 045319000066 2A Thôn Trùm 4 60
12 Hồ Văn Vĩ Dạ 045219005824 2A Thôn Ba Tầng 4 60
13 Hồ Thị Hữu 045319005538 2A Thôn Trùm 4 60
14 Hồ Khánh Văn 045219000986 2A Thôn Trùm 4 60
15 Hồ Thị Vi   '045319006929     2A Thôn Ba Tầng 4 60
16 Hồ Thị Xuân 045319003126 2A Thôn Trùm 4 60
17 Hồ Văn Trọng 045219003999 2A Thôn Trùm 4 60
18 Hồ Văn Nhăng 045219003250 2B Thôn Ba Tầng 4 60
19 Hồ Thị Mó Bước 045319003856 2B Thôn Trùm 4 60
20 Hồ Văn Ái 045218005186 3A Thôn Ba Tầng 4 60
21 Hồ Duy Anh 045218006455 3A Thôn Ba Tầng 4 60
22 Hồ Thị Loan 045218000087 3A Thôn Ba Tầng 4 60
23 Hồ Văn Nam 045218004791 3A Thôn Ba Tầng 4 60
24 Hồ Thị Nguyệt 045218004947 3A Thôn Ba Tầng 4 60
25 Hồ Văn Phan 045218006544 3A Thôn Ba Tầng 4 60
26 Hồ A Phong 045218007036 3A Thôn Ba Tầng 4 60
27 Hồ Duy Sinh 045218004167 3A Thôn Ba Tầng 4 60
28 Hồ Thị Trâm 045218000075 3A Thôn Ba Tầng 4 60
29 Hồ Thị Cung 045318005054 3B Thôn Ba Tầng 4 60
30 Hồ Viết Cường 045218003379 3B Thôn Ba Tầng 4 60
31 Hồ Thị Yên Thương 045318009171 3B Thôn Ba Tầng 4 60
32 Hồ Thị Chuộp 045318001030 3B Thôn Ba Tầng 4 60
33 Hồ Văn Tường 045218000577 3G Thôn Đồng Tâm 4 60
34 Hồ Thị Chi 045317000099 4A Thôn Ba Tầng 4 60
35 Hồ Minh Vương 045217006499 4A Thôn Ba Tầng 4 60
36 Hồ Văn Nhuận 045217009256 4A Thôn Trùm 4 60
37 Hồ Minh Khang  045217007201 4A Thôn Ba Tầng 4 60
38 Hồ Văn Thanh Phố 045217009358 4A Thôn Ba Tầng 4 60
39 Hồ Văn Khai 045217000527 4A Thôn Ba Tầng 4 60
40 Hồ Bạch Nhật 045217008782 4A Thôn Ba Tầng 4 60
41 Hồ Hải Nam 045217006775 4A Thôn Ba Tầng 4 60
42 Hồ Thị Ru Tơ 045317007973 4A Thôn Ba Tầng 4 60
43 Hồ Văn Trí 045217000538 4A Thôn Ba Tầng 4 60
44 Hồ Lệ An 045217008000 4B Thôn Ba Tầng 4 60
45 Hồ Văn Din 045217002318 4B Thôn Ba Tầng 4 60
46 Hồ Thị Hảo 045317008246 4B Thôn Ba Tầng 4 60
47 Hồ Văn Lâm Huy 045217007126 4B Thôn Ba Tầng 4 60
48 Hồ Văn Đức Trung 045217001087 4B Thôn Ba Tầng 4 60
49 Hồ Minh Phong 045217001820 4B Thôn Ba Tầng 4 60
50 Hồ Văn Nhã 045217006098 4B Thôn Ba Tầng 4 60
51 Hồ Văn Luân 045217003859 4B Thôn Trùm 4 60
52 Hồ Văn Tuấn 045217000524 4B  Thôn Trùm 4 60
53 Hồ Thị Thỷ 045317000500 4G Thôn Măng Sông 4 60
54 Hồ Văn Nhật 045216003508 5B Thôn Trùm 4 60
55 Hồ Thị Phiếu 045316004412 5B Thôn Ba Tầng 4 60
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56 Hồ Thị Tin 045316008830 5B Thôn Ba Tầng 4 60
57 Hồ Văn Tý 045216002983 5B Thôn Ba Tầng 4 60
58 Hồ Anh Tuấn 045216008692 5B Thôn Ba Tầng 4 60
59 Hồ Văn Nhữ 045216004049 5B Thôn Ba Tầng 4 60
60 Hồ Thị Ngọc Hin 045316000616 5B Thôn Trùm 4 60
61 Hồ Thị Hiếu Khánh 045316003360 5B Thôn Trùm 4 60
62 Hồ Ai Chuân 045216005632 5B Thôn Trùm 4 60
63 Hồ Thị Lan Anh 045315006427 6A Thôn Trùm 4 60
64 Hồ Thị Ba 045315005123 6A Thôn Trùm 4 60
65 Hồ Thị Bích 045315009200 6A Thôn Trùm 4 60
66 Hồ Thị Din 045315003646 6A Thôn Trùm 4 60
67 Hồ Thị Dưng 045315006536 6A Thôn Trùm 4 60
68 Hồ Thị Kim Hi 045315004940 6A Thôn Trùm 4 60
69 Hồ Thị Hiêm 045315003531 6A Thôn Trùm 4 60
70 Hồ Hạo Nam 045215009849 6A Thôn Trùm 4 60
71 Hồ Văn Hảo 045215006853 6A Thôn Trùm 4 60
72 Hồ Thị Hóa 045315004719 6A Thôn Trùm 4 60
73 Hồ Thị Hưu 045315001155 6A Thôn Trùm 4 60
74 Hồ Văn Liên 045215000034 6A Thôn Trùm 4 60
75 Hồ Thị Nga 045315001464 6A Thôn Trùm 4 60
76 Hồ Văn Hân 045215000529 6A Thôn Trùm 4 60
77 Hồ Thị Lệ 045314006178 6A Thôn Trùm 4 60
78 Hồ Thị Nhi 045315000078 6A Thôn Trùm 4 60
79 Hồ Thị Thủy An 045315003149 6C Thôn Trùm 4 60
80 Hồ Thị Như Can 045315009038 6C Thôn Trùm 4 60
81 Hồ Thị Duỳnh 045315003172 6C Thôn Trùm 4 60
82 Hồ Văn Đẹp 045215008380 6C Thôn Trùm 4 60
83 Hồ Thị Huy 045314000322 6C Thôn Trùm 4 60
84 Hồ Văn Khang 045214000278 6C Thôn Trùm 4 60
85 Hồ Thị Lễ 045315001796 6C Thôn Măng Sông 4 60
86 Hồ Văn Lim 045215007594 6C Thôn Măng Sông 4 60
87 Hồ Thị Mác 045315008177 6C Thôn Trùm 4 60
88 Hồ Văn May 045215008570 6C Thôn Trùm 4 60
89 Hồ Văn Một 045214005188 6C Thôn Măng Sông 4 60
90 Hồ Thị Nghi 045315005161 6C Thôn Măng Sông 4 60
91 Hồ Văn Nghiên 045215009232 6C Thôn Trùm 4 60
92 Hồ Xuân Phan 045215003358 6C Thôn Trùm 4 60
93 Hồ Thị Nghiệp 045315009250 6C Thôn Trùm 4 60
94 Hồ Thị Bảo Ngọc 045315009308 6C Thôn Măng Sông 4 60
95 Hồ Thị Kim Ngọc 045315002288 6C Thôn Măng Sông 4 60
96 Hồ Thanh Nhân 045215007541 6C Thôn Măng Sông 4 60
97 Hồ Thị Như 045315002735 6C Thôn Măng Sông 4 60
98 Hồ Văn Quyên 045215002646 6C Thôn Trùm 4 60
99 Hồ Thị Rơi 045315002781 6C Thôn Trùm 4 60
100 Hồ Văn Tuấn 045215006451 6C Thôn Măng Sông 4 60
101 Hồ Thị Tha 045315005118 6C Thôn Măng Sông 4 60
102 Hồ Văn Sắc 045215004991 6C Thôn Măng Sông 4 60
103 Hồ Văn Thảo 045215005378 6C Thôn Măng Sông 4 60
104 Hồ Văn Than 045215001835 6C Thôn Măng Sông 4 60
105 Hồ Thị Thăm 045315002558 6C Thôn Trùm 4 60
106 Hồ Văn Thích 045215005392 6C Thôn trùm 4 60
107 Hồ Thị Thoa 045315006299 6C Thôn Măng Sông 4 60
108 Hồ Văn Thức 045214008033 6C Thôn Trùm 4 60
109 Hồ Thị Tim 045315003799 6C Thôn Trùm 4 60
110 Hồ Thị Trai 045315003193 6C Thôn trùm 4 60
111 Hồ Văn Trần 045213000401 6C Thôn trùm 4 60
112 Hồ Văn Trương 045215003425 6C Thôn Trùm 4 60
113 Hồ Thanh Tuyền 045215003175 6C Thôn trùm 4 60
114 Hồ Văn Tường 045215008090 6C Thôn Trùm 4 60
115 Hồ Văn Lê Vi 045215001861 6C Thôn Trùm 4 60
116 Hồ Hoàng Bạch 45215005089 6B Thôn Măng Sông 4 60
117 Hồ Văn Bai 45214006689 6B Thôn Trùm 4 60
118 Hồ Thị Chăn 45315007616 6B Thôn Măng Sông 4 60
119 Hồ Văn Huỳnh 45215007438 6B Thôn Măng Sông 4 60
120 Hồ Kim Hương 45315008592 6B Thôn Măng Sông 4 60
121 Hồ Văn Khải 45215000029 6B Thôn Măng Sông 4 60
122 Hồ Văn Khải 45215004863 6B Thôn Măng Sông 4 60
123 Hồ Văn Khao 45215005627 6B Thôn Măng Sông 4 60
124 Hồ Văn Khoa 45215004663 6B Thôn Măng Sông 4 60
125 Hồ Duy Khoa 45215008557 6B Thôn Măng Sông 4 60
126 Hồ Thị Khúc 45315006866 6B Thôn Măng Sông 4 60
127 Hồ Đê Kin 45215006013 6B Thôn Măng Sông 4 60
128 Hồ Thị Mai 45315003218 6B Thôn Măng Sông 4 60
129 Hồ Thị Mon 45314006946 6B Thôn Trùm 4 60
130 Hồ Văn Phi 45214009041 6B Thôn Măng Sông 4 60
131 Hồ Thị Đốc Sóc 45314000321 6B Thôn Măng Sông 4 60
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132 Ai Trung 66215001887 6B Thôn Trùm 4 60
133 Hồ Văn Tuyền 45215005562 6B Thôn Măng Sông 4 60
134 Hồ Thị Tuyết 45314000023 6B Thôn trùm 4 60
135 Hồ Cây Si 4531400320 6B Thôn trùm 4 60
136 Hồ Văn Châu 45215007106 6B Thôn Ba Tầng 4 60
137 Hồ Thị Ái Giao 45315001242 6B Thôn Ba Tầng 4 60
138 Hồ Thị Trâm 45315007057 6B Thôn Ba Tầng 4 60
139 Hồ Văn Ty 45214008154 6B Thôn Ba Tầng 4 60
140 Hồ Thị Ân 045314008579 7A Thôn Măng Sông 4 60
141 Hồ Thị Ran Bi 045314002072 7A Thôn Măng Sông 4 60
142 Hồ Thị Ngọc Bích 045314008290 7A Thôn Măng Sông 4 60
143 Hồ Thị Chim 045314001280 7A Thôn Măng Sông 4 60
144 Hồ Văn Cu 045214002874 7A Thôn trùm 4 60
145 Hồ Thị Duyên 045314007603 7A Thôn Măng Sông 4 60
146 Hồ Văn A Dược 045214002548 7A Thôn trùm 4 60
147 Hồ Thị Du Đa 045314008492 7A Thôn trùm 4 60
148 Hồ Văn Linh Đảng 045214005759 7A Thôn Măng Sông 4 60
149 Lê Văn Đia 045214009118 7A Thôn Măng Sông 4 60
150 Hồ Văn Điềm 045214007207 7A Thôn Trùm 4 60
151 Hồ Văn Đinh 045213008490 7A Thôn trùm 4 60
152 Hoàng Hồ Gia 045214007533 7A Thôn Măng Sông 4 60
153 Hồ Văn Hiếc 045214003490 7A Thôn trùm 4 60
154 Hồ Văn Hiệp 045214001261 7A Thôn trùm 4 60
155 Hồ Thị Hin 045314008255 7A Thôn Măng Sông 4 60
156 Hồ Văn Hin 045214004518 7A Thôn trùm 4 60
157 Hồ Lập Kết 045214003803 7A Thôn trùm 4 60
158 Hồ Thị Liêm 045314007119 7A Thôn trùm 4 60
159 Hồ Văn Huân 045214005284 7B Thôn Măng Sông 4 60
160 Hồ Thị Huấn 045314000407 7B Thôn Măng Sông 4 60
161 Hồ Văn Khải 045214005756 7B Thôn Măng Sông 4 60
162 Hồ Thị Khuyên 045314009576 7B Thôn Măng Sông 4 60
163 Hồ Thị Khuynh 045314007754 7B Thôn Măng Sông 4 60
164 Hồ Thị Liên 045314007421 7B Thôn trùm 4 60
165 Hồ Thị Linh 045314006887 7B Thôn trùm 4 60
166 Hồ Thị Lư 045314000013 7B Thôn trùm 4 60
167 Hồ Thị Căm Măng 045314007523 7B Thôn trùm 4 60
168 Hồ A Nam 045213001930 7B Thôn Măng Sông 4 60
169 Hồ Văn Nghin 045214007544 7B Thôn trùm 4 60
170 Hồ Thị Nhàn 045314005857 7B Thôn Măng Sông 4 60
171 Hồ Thị Ái Nhân 045314007683 7B Thôn Măng Sông 4 60
172 Hồ Văn Phong 045214008259 7B Thôn trùm 4 60
173 Hồ Văn Phức 045214007449 7B Thôn trùm 4 60
174 Hồ Thị Quyết 045314007768 7B Thôn Măng Sông 4 60
175 Hồ Thị Quynh 045314001795 7B Thôn trùm 4 60
176 Hồ Thị Như Quỳnh 045314006805 7B Thôn trùm 4 60
177 Hồ Thị Lia 045313007566 7C Thôn Măng Sông 4 60
178 Hồ Thị Phương 045314003123 7C Thôn Trùm 4 60
179 Hồ Thị Sa 045314007054 7C Thôn Măng Sông 4 60
180 Hồ Thị Tảo 045314002073 7C Thôn trùm 4 60
181 Hồ Thị Thế 045314007231 7C Thôn Măng Sông 4 60
182 Hồ Thị Thin 045314007640 7C Thôn Trùm 4 60
183 Hồ Văn Thương 045213002193 7C Thôn Măng Sông 4 60
184 Hồ Thị Tiên 045314007038 7C Thôn Măng Sông 4 60
185 Hồ Thị Trang 045314003467 7C Thôn trùm 4 60
186 Hồ Thị Thủy Trâm 045314003847 7C Thôn Măng Sông 4 60
187 Hồ Văn Trấn 045214007152 7C Thôn Măng Sông 4 60
188 Hồ Văn Trí 045213003939 7C Thôn trùm 4 60
189 Hồ Văn Trí 045213006537 7C Thôn Măng Sông 4 60
190 Hồ Thị Tú 045314007382 7C Thôn Măng Sông 4 60
191 Hồ Thị Xuân 045314001115 7C Thôn Măng Sông 4 60
192 Hồ Văn Tuấn 045213003283 7C Thôn Trùm 4 60
193 Hồ Thị Mơ 045314005313 7C Thôn Trùm 4 60
194 Hồ Thị Phương Vy 045314006676 7C Thôn trùm 4 60
195 Hồ Hoàng Quân 045213008363 7C Thôn Măng Sông 4 60
196 Hồ Văn Truyền 045214001112 7C Thôn trùm 4 60
197 Hồ Ngọc Thi 045314003449 7C Thôn Trùm 4 60
198 Hồ Thị Xoan 045314002424 7C Thôn Ba Tầng 4 60
199 Hồ Thị Tranh 045314002557 7C Thôn Trùm 4 60
200 Hồ Thị Chi 045313004553 8A Thôn Ba Tầng 4 60
201 Hồ Thị Chin 045313004697 8A Thôn trùm 4 60
202 Hồ Thị Di 045313001456 8A Thôn Ba Tầng 4 60
203 Hồ Thị A Diệp 045313002780 8A Thôn trùm 4 60
204 Hồ Thị Đăm 045313002346 8A Thôn trùm 4 60
205 Hồ Văn Đinh 045213000174 8A Thôn Măng Sông 4 60
206 Hồ Thị Đơn 045313004042 8A Thôn Măng Sông 4 60
207 Hồ Văn Đương 045213002351 8A Thôn Măng Sông 4 60
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208 Hồ Văn Hậu 045213007970 8A Thôn trùm 4 60
209 Hồ Xuân Hậu 045213000008 8A Thôn trùm 4 60
210 Hồ Thị Hên 045311001779 8A Thôn trùm 4 60
211 Hồ Thị Hên 045313002770 8A Thôn trùm 4 60
212 Hồ Văn Hóa 045213005579 8A Thôn Măng Sông 4 60
213 Hồ Thị Hồ 045313008582 8A Thôn trùm 4 60
214 Hồ Thị Hổi 045313007755 8A Thôn Ba Tầng 4 60
215 Hồ Thị Hồng 045313002031 8A Thôn trùm 4 60
216 Hồ Thị Hớp 045313005166 8A Thôn Măng Sông 4 60
217 Hồ Văn Huynh 045213005241 8A Thôn Măng Sông 4 60
218 Hồ Thi Hưa 045313003701 8A Thôn trùm 4 60
219 Hồ Văn Hưng 045213006315 8A Thôn trùm 4 60
220 Hồ Thị Su In 045313005630 8A Thôn Măng Sông 4 60
221 Hồ Văn Kha 045213004555 8A Thôn Măng Sông 4 60
222 Hồ Văn Khiêm 045213005948 8A Thôn Măng Sông 4 60
223 Hồ Thị Kim 045313001323 8A Thôn Măng Sông 4 60
224 Hồ Ai Quyền 045213001857 8A Thôn trùm 4 60
225 Hồ Thị Kiệu 045313002570 8B Thôn trùm 4 60
226 Hồ Thị Liểu 045313003714 8B Thôn Măng Sông 4 60
227 Hồ Thị Linh 045313003409 8B Thôn trùm 4 60
228 Hồ Văn Long 045213007351 8B Thôn trùm 4 60
229 Hồ Văn Long 045213004206 8B Thôn Măng Sông 4 60
230 Hồ Văn Đồ Rê Mi 045212002104 8B Thôn trùm 4 60
231 Hồ Thị Môn 045313003565 8B Thôn trùm 4 60
232 Hồ Thị Trà My 045313007814 8B Thôn Măng Sông 4 60
233 Hồ Văn Nghỉ 045213003460 8B Thôn trùm 4 60
234 Hồ Thị Nghia 045313006789 8B Thôn trùm 4 60
235 Hồ văn Nguyên 045213008290 8B Thôn trùm 4 60
236 Hồ Thị Nhân 045313004680 8B Thôn Măng Sông 4 60
237 Hồ Thị Linh Nhi 045312002258 8B Thôn Măng Sông 4 60
238 Hồ Thị Phương Nhi 045313007063 8B Thôn trùm 4 60
239 Hồ Thị Nhung 045313002906 8B Thôn trùm 4 60
240 Hồ Thị Như 045313002490 8B Thôn Măng Sông 4 60
241 Hồ Văn Phái 045213001730 8B Thôn Măng Sông 4 60
242 Lê Đức Phú 045213001114 8B Thôn trùm 4 60
243 Hồ I Súc 045213007292 8B Thôn trùm 4 60
244 Hồ Thị Tăm 045313002901 8B Thôn trùm 4 60
245 Hồ Văn Quỳnh 045213006037 8B Thôn Ba Tầng 4 60
246 Hồ Hải Nhi 045213004572 8B Thôn Ba Tầng 4 60
247 Hồ văn Kết 045213008910 8B Thôn Ba Tầng 4 60
248 Hồ Thị Khuyết 045313008083 8B Thôn Ba Tầng 4 60
249 Hồ Văn Bích 045213008383 8C Thôn trùm 4 60
250 Hồ Văn Thon 045213003583 8C Thôn trùm 4 60
251 Hồ Thị Thủy 045313003301 8C Thôn trùm 4 60
252 Hồ Văn Tiên 045213004630 8C Thôn Măng Sông 4 60
253 Hồ Văn Tông 045213002617 8C Thôn Măng Sông 4 60
254 Hồ Thủy Trang 045313005911 8C Thôn trùm 4 60
255 Hồ Thị Vy 045313001049 8C Thôn Măng Sông 4 60
256 Hồ Thị Trâm 045313005633 8C Thôn Măng Sông 4 60
257 Hồ Văn Trần 045213005804 8C Thôn trùm 4 60
258 Hồ Văn Tú 045212005959 8C Thôn Măng Sông 4 60
259 Hồ Văn Tuân 045213007302 8C Thôn Măng Sông 4 60
260 Hồ Văn Tuấn 045213003215 8C Thôn Măng Sông 4 60
261 Hồ Văn Vũ 045213004227 8C Thôn trùm 4 60
262 Hồ Thị Tim 045313001518 8C Thôn trùm 4 60
263 Hồ Thị Vui 045313007665 8C Thôn trùm 4 60
264 Hồ Văn Sa 045213007057 8C Thôn Ba Tầng 4 60
265 Hồ Thị Thi 045313003033 8C Thôn Ba Tầng 4 60
266 Hồ Văn Ý 045215004433 8C Thôn Ba Tầng 4 60
267 Hồ Văn Tham 045213006824 8C Thôn Măng Sông 4 60
268 Hồ Văn Têng 045213004705 8C Thôn Măng Sông 4 60
269 Hồ Thị Xiên 045313007750 8C Thôn trùm 4 60
270 Hồ Thị Xinh 045313003828 8C Thôn trùm 4 60
271 Hồ Thị A Phượng 045313004749 8C Thôn Măng Sông 4 60
272 Hồ Thị Vai 045313005890 7C Thôn trùm 4 60
273 Hồ Thị Hoài Băng 045312002452 9A Thôn Măng Sông 4 60
274 Hồ Thị Cha 045312006124 9A Thôn Ba Lòng 4 60
275 Hồ Văn Dinh 045212002820 9A Thôn Trùm 4 60
276 Hồ Thị Đàn 045312002312 9A Thôn Măng Sông 4 60
277 Hồ Văn Hành 045212009746 9A Thôn Trùm 4 60
278 Hồ Văn Hảo 045212008456 9A Thôn Trùm 4 60
279 Hồ Thị Ngọc Hoài 045312005363 9A Thôn Măng Sông 4 60
280 Hồ Thị Khuyết 045312004242 9A Thôn Măng Sông 4 60
281 Hồ Sỹ Luân 045212009818 9A Thôn Trùm 4 60
282 Hồ Thị Thu Nguyệt 045312007873 9A Thôn Măng Sông 4 60
283 Phan Hoàng Yến Nhi 037312009398 9A Thôn Trùm 4 60
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284 Hồ Thị Kim Oanh 045312004259 9A Thôn Măng Sông 4 60
285 Hồ Văn Phách 045212007634 9A Thôn Ba Tầng 4 60
286 Hồ Xuân Phương 045212006811 9A Thôn Trùm 4 60
287 Hồ Thị Si 045312004816 9A Thôn Măng Sông 4 60
288 Hồ Thị Thia 045312004305 9A Thôn Trùm 4 60
289 Hồ Thị Trơi 045312007181 9A Thôn trùm 4 60
290 Hồ Thị Tý 045312002197 9A Thôn trùm 4 60
291 Hồ Thị Vương 045311004850 9B Thôn trùm 4 60
292 Hồ văn Rế 045212005945 9B Thôn Măng Sông 4 60
293 Hồ Văn Hoàng 045212005508 9B Thôn trùm 4 60
294 Hồ Thị Hơi 045312002971 9B Thôn Măng Sông 4 60
295 Hồ Thị Dên 045312008896 9B Thôn trùm 4 60
296 Hồ Văn Tâm 045212002007 9B Thôn Măng Sông 4 60
297 Hồ Văn Trang 045211005798 9B Thôn trùm 4 60
298 Hồ Ai Thương 045212001812 9B Thôn trùm 4 60
299 Hồ Ai Thăm 045212007365 9B Thôn trùm 4 60
300 Hồ Thị Thạch 045312008885 9B Thôn Măng Sông 4 60
301 Hồ Văn Phan 045212005887 9B Thôn trùm 4 60
302 Hồ Văn Hân 045211005782 9B Thôn trùm 4 60
303 Hồ Thị Kiêm 045312002063 9B Thôn Măng Sông 4 60
304 Hồ Thị Hiền 045312005023 9B Thôn Măng Sông 4 60
305 Hoàng Hồ Đức 045212007950 9B Thôn Măng Sông 4 60
306 Hồ Văn Dân 045212004800 9B Thôn trùm 4 60
307 Hồ Thị Thức 045312001394 9B Thôn Măng Sông 4 60
308 Hồ Văn Duy 045212001607 9B Thôn Măng Sông 4 60
309 Trương Văn Nam 045212005123 9B Thôn trùm 4 60
310 Hồ Thị Trường 045312001398 9B Thôn Ba Tầng 4 60
311 Hồ Văn An 045212005853 9C Thôn Măng Sông 4 60
312 Hồ Văn Đinh 045212008439 9C Thôn trùm 4 60
313 Hồ Thị Giao 045312007079 9C Thôn Măng Sông 4 60
314 Hồ Văn Hảo 045212007604 9C Thôn trùm 4 60
315 Hồ Văn Hay 045212002507 9C Thôn trùm 4 60
316 Hồ Thị Hằn 045312008812 9C Thôn Măng Sông 4 60
317 Hồ Thị Thiện 045312008585 9C Thôn Măng Sông 4 60
318 Hồ Thị A Doanh 045312002770 9C Thôn Măng Sông 4 60
319 Hồ Thị Vũ 045312004951 9C Thôn trùm 4 60
320 Hồ Thanh Tuấn 045212008783 9C Thôn trùm 4 60
321 Hồ Văn Kỳ 045212001197 9C Thôn Măng Sông 4 60
322 Hồ Văn Nhuận 045212008817 9C Thôn Ba Tầng 4 60
323 Hồ Văn Đạt 045212009247 9C Thôn Măng Sông 4 60
324 Hồ Thị Rô Bi 045312007694 9C Thôn Ba Tầng 4 60
325 Hồ Văn Nhiếp 045212002586 9C Thôn Ba Tầng 4 60
326 Hồ Bạch Nhân 045212003226 9C Thôn Ba Tầng 4 60
327 Hồ Văn Khang 045212005205 9C Thôn Ba Tầng 4 60
328 Hồ Thị Hai 04531200782 9C Thôn trùm 4 60
329 Hồ Văn Chiêm 045212006346 9C Thôn trùm 4 60
330 Hồ Văn Cường 045212009884 9C Thôn trùm 4 60
331 Hồ Văn Nghiên 04521200843 9C Thôn trùm 4 60
332 Hồ Văn Bín 045207005579 9C Thôn trùm 4 60
III Trường TH&THCS Xy 20 300
1 Hồ Thị Hồng 045319004102 2A Cheng - Tân Lập 4 60
2 Hồ Thanh Huy 045217004250 4C Thôn 5 - KS 4 60
3 Hồ Thị Thanh Huyền 045314005468 7A Thôn 5 - KS 4 60
4 Hồ Thị Như 045214005810 7B Thanh Ô- Lìa 4 60
5 Hồ Thanh Huân 045213005586 8A Thôn 5 - KS 4 60

Tổng cộng 1.677 25.155
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